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06.19 Cơ cấu giá trị sản xu ất công nghi ệp tập th ể theo giá thực tế   
 Structure of Industrial output value of collective economic sector 

at current prices  
% 

 2005 2007 2008 2009 2010 

      
Tổng s ố - Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
− Công nghiệp khai thác - 0,1 - - - 
− Thực phẩm và đồ uống   

Foodstuff and beverage        
11,9 6,6 5,8 6,5 5,5 

− Thuốc lá - Tobacco - - - - - 
− Dệt -Textile products 3,7 2,8 1,9 1,8 1,5 
− Trang phục  - Garment 5,0 1,9 2,3 2,4 2,3 
− Thuộc da, sản xuất  vali, túi xách - Preliminary 

leather, tanning, production of valises, bags  
0,3 0,1 0,1 0,1 - 

− Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa    
Wood processing and wood, bamboo products 

16,3 36,0 32,2 29,1 27,9 

− Giấy, sản phẩm từ giấy   
Paper and paper products 

3,5 2,0 1,9 2,1 2,1 

− Xuất bản, in và sao bản  
Publication, printing and photocopying 

4,3 0,7 0,3 0,4 0,4 

− Hóa chất và các sản phẩm hóa chất   
Chemicals and chemical products 

0,5 0,5 0,9 1,1 1,1 

− Sản phẩm từ cao su, plastic   
Rubber and plastic products 

16,2 18,6 23,2 24,7 20,8 

− Sản phẩm từ khoáng phi kim loại 
Non-metalic mineral product 

0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 

− Sản xuất kim loại - Metal 1,4 1,2 0,4 0,4 0,5 
− Sản phẩm từ kim loại - Metal products 7,4 11,2 9,8 8,3 10,7 
− Máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu    

Machinery and equipments unclassified 
2,4 3,2 2,5 2,6 3,0 

− Máy móc và thiết bị điện chưa được phân vào 
đâu - Machinery and electric appliances 
unclassified 

1,2 0,8 0,9 1,0 1,3 

− Dụng cụ y tế, dụng cụ quang học, đồng hồ các 
loại - Medical instruments, optical instruments, 
clocks of all kinds 

- - 0,9 1,8 2,2 

− Xe có động cơ, rơ móc   
Motor vehicles, trailers 

4,8 0,5 0,3 0,2 0,3 

− Phương tiện vận tải khác     
Other means of transport 

13,0 12,9 15,7 16,6 19,3 

− Giường tủ, bàn, ghế, các SP chưa được phân 
vào đâu - Beds, cupboards, tables, chairs, 
products unclassified 

7,6 0,5 0,5 0,5 0,6 


